
  

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
               Số:            /STNMT - VP 
V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế 

hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Điện Biên, ngày          tháng 12  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 633/VPUB-KSTT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2021.  

Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn thủ tục hành chính 

đưa vào kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2020 đảm bảo 15% tổng số 

TTHC đang thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị: 

(Có biểu phụ lục kèm theo) 

Trên đây là danh sách lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà 

soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi Văn 

phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  

Ngôn Ngọc Khuê                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC  

Thủ tục hành chính đề nghị đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá năm 2020  
(Kèm theo Công văn số            /STNMT-VP ngày       tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

Văn bản QPPL quy 

định nội dung TTHC 

kiến nghị rà soát 

Nội dung 

dự kiến rà 

soát 

Dự kiến sản 

phẩm 

1 1.002253 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án 

phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà 

người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Thông tư số 

30/2014/TTBTNMT 

Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP 

Thời gian 

thực hiện 

TTHC 

Giảm thời 

gian, chi phí 

thực hiện 

TTHC 

2 1.004688 

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 

01/7/2004 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP 

Thời gian 

thực hiện 

TTHC 

Giảm thời 

gian, chi phí 

thực hiện 

TTHC 

3 1.001990 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, 

khu kinh tế 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP 

Về cách 

thức thực 

hiện TTHC 

Bổ sung cách 

thức thực hiện 

TTHC qua dịch 

vụ công trực 

tuyến 

4 2.000946 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong 

các dự án phát triển nhà ở 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP 

Về cách 

thức thực 

hiện TTHC 

Bổ sung cách 

thức thực hiện 

TTHC qua dịch 

vụ công trực 

tuyến 



  

5 1.002109 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP 

Về cách 

thức thực 

hiện TTHC 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 

6 1.000778 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP 

Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 

Về số thành 

phần hồ sơ 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 

7 1.004481 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP 

Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 

Về số thành 

phần hồ sơ 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 

8 2.001814 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP 

Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP 

Về số thành 

phần hồ sơ 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 

9 1.000657 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng từ 3.000m3 /ngày đêm 

trở lên 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định 

61/2018/NĐ-CP 

Về số thành 

phần hồ sơ 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 

10 1.004253 
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định 

61/2018/NĐ-CP 

Về số thành 

phần hồ sơ 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 

11 1.000987 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn (cấp tỉnh) 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP 

Về số thành 

phần hồ sơ 

Đơn giản hóa 

thành phần hồ 

sơ 
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